
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG   
               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:               /SNNMT-VP 

V/v công khai thủ tục hành chính được  

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của  

Sở Nông nghiệp và Môi trường  

Hải Phòng, ngày     tháng       năm 2026 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thành phố; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường, đặc khu; 
 

Thực hiện Quyết định số 4069/QĐ-BNNMT ngày 26/10/2026 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường, trong đó: 

- 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện theo hướng sử dụng, khai thác 

dữ liệu đã được công bố tại các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyện ngành. 

- 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (01 thủ tục cấp tỉnh, 01 thủ tục 

cấp xã). 

Quyết định nêu trên được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tại địa chỉ: https://sonnmt.haiphong.gov.vn/thu-tuc-

hanh-chinh 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công 

thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công 

các xã, phường, đặc khu phối hợp niêm yết công khai Quyết định, nội dung và danh 

mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư (gửi 

kèm theo).   

Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo để các cơ quan, đơn vị, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện./.   
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Vũ Bá Công 

https://sonnmt.haiphong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh
https://sonnmt.haiphong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh


Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

LĨNH VỰC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1  1.003650 

Cấp giấy chứng 

nhận đăng ký tàu 

cá, tàu phục vụ nuôi 

trồng thủy sản 

03 ngày làm 

việc 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Không quy 

định 

- Luật thủy sản số 18/2017/QH14 

được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 

146/2015/QH15. 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP 

ngày 15/11/2025. 

- Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT 

ngày 01/01/2026. 

- Thông tư số 33/2026/TT-BNNMT 

ngày 04/8/2026. 

TTHC theo hướng 

sử dụng, khai thác 

dữ liệu đã được 

công bố tại cơ sở 

dữ liệu quốc gia 

chuyên ngành 

2  1.003634 

Cấp lại giấy chứng 

nhận đăng ký tàu 

cá, tàu phục vụ nuôi 

trồng thủy sản 

02 ngày làm 

việc 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Không quy 

định 

- Luật thủy sản số 18/2017/QH14 

được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 

146/2015/QH15. 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP 

ngày 15/11/2025. 

- Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT 

ngày 01/01/2026. 

TTHC theo hướng 

sử dụng, khai thác 

dữ liệu đã được 

công bố tại cơ sở 

dữ liệu quốc gia 

chuyên ngành 

3  1.004694 
Công bố mở cảng 

cá loại I, loại II 

05 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đầy đủ, hợp 

lệ theo quy 

định 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Không quy 

định 

- Luật thủy sản số 18/2017/QH14 

được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 

146/2015/QH15. 

- Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT 

ngày 01/01/2026. 

- Thông tư số 33/2026/TT-BNNMT 

ngày 04/8/2026. 

TTHC được sửa 

đổi, bổ sung 



 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1  1.004478 
Công bố mở cảng cá 

loại III 

05 ngày làm 

việc 

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố 

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã 

Không quy 

định 

- Luật thủy sản số 18/2017/QH14 được 

sửa đổi bổ sung bởi Luật số 

146/2015/QH15. 

- Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT 

ngày 01/01/2026. 

- Thông tư số 33/2026/TT-BNNMT 

ngày 04/8/2026. 

TTHC được sửa 

đổi, bổ sung 
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